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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian tham gia giảng 

dạy, nghiên cứu 

Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 7 năm 1996 tới 

tháng 4 năm 2015 

Khoa Tư pháp - Khoa Pháp 

luật hình sự (Trường Đại học 

Luật Hà Nội) 

Giảng viên 

Từ 1/5/2015 Viện Luật so sánh (Trường 

Đại học Luật Hà Nội) 

Giám đốc trung tâm nghiên 

cứu so sánh luật công 

    

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học đã tham gia 

TT Tên đề tài 

 

 

Tên chuyên đề Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài 

cấp  

Vai 

trò  

1. Tội phạm và hình 

phạt trong Hoàng 

Việt Luật Lệ  

(Bộ luật Gia Long) 

Các tội phạm về chức vụ 

trong Hoàng Việt Luật Lệ 

2006 Cơ sở Tác giả 

chuyên đề 

2 Một số vấn đề cấp 

bách cần sửa đổi, bổ 

sung Bộ luật hình sự 

 2010 Cơ sở Tác giả 

chuyên đề 

3 Nghiên cứu xây dựng 

Luật giáo dục đại học 

của Việt Nam 

Chính sách và pháp luật 

giáo dục đại học theo Tiến 

trình Bologna ở Châu Âu 

2011-

2014 

Bộ Tác giả 

chuyên đề 

4 Xây dựng và chuẩn 

hóa các thuật ngữ 

luật hình sự phục vụ 

việc sửa đổi cơ bản, 

So sánh các thuật ngữ luật 

hình sự trong BLHS Việt 

Nam và BLHS Thụy Điển 

2013-

2014 

Bộ Tác giả 

chuyên đề 



toàn diện BLHS Việt 

Nam 

5 Kiểm soát xã hội đối 

với tội phạm xã hội 

Thực trạng, nguyên nhân và 

hiệu quả kiểm soát xã hội 

đối với tội phạm xã hội 

thông qua hoạt động của 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam và các giải pháp nâng 

cao hoạt động của các tổ 

chức hội đáp ứng yêu cầu 

của nền kinh tế thị trường 

và hội nhập quốc tế ở Việt 

Nam 

5-2016 Nhà nước Tác giả 

chuyên đề 

6 Nghiên cứu tính 

thống nhất giữa Bộ 

luật hình sự trong 

việc quy định tội 

phạm với các luật 

khác trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

 

Đánh giá tính thống nhất 

giữa Bộ luật hình sự với 

Luật phòng, chống tham 

nhũng và các đề xuất 

 

2015 – 

2016 

Bộ Tác giả 

chuyên đề 

7 Nghiên cứu so sánh 

pháp luật phòng, 

chống tham nhũng 

của một số quốc gia 

Châu Á đáp ứng yêu 

cầu sửa đổi những 

vấn đề trọng tâm của 

Luật phòng, chống 

tham nhũng Việt 

Nam 

- Báo cáo tổng hợp kết quả 

đề tài nghiên cứu 

- CĐ: Những vấn đề chung 

về nghiên cứu so sánh pháp 

luật phòng, chống tham 

nhũng của một số quốc gia 

Châu Á trong bối cảnh sửa 

đổi Luật PCTN của Việt 

Nam 

2016 – 

2017 

Cơ sở Chủ 

nhiệm đề 

tài 

8 Một số vấn đề chung 

của luật hình sự so 

sánh 

- Đồng tác giả Báo cáo tổng 

hợp kết quả nghiên cứu 

- CĐ 1: Nhận thức chung về 

luật hình sự so sánh 

- CĐ 3: Hiệu lực của luật 

hình sự dưới góc độ luật 

hình sự so sánh 

2017 – 

2018 

Cơ sở Chủ 

nhiệm đề 

tài 

9 Nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn để 

Kinh  nghiệm của Thái Lan 

về giáo dục đại học 

2017 - 

2019 

Đề án 

cấp nhà 

Tác giả 

chuyên đề 

và tham 



sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục đại học 

nước gia các 

hoạt động 

chuyên 

môn khác  

10 Lập pháp hình sự về 

trách nhiệm của pháp 

nhân dưới góc độ so 

sánh luật 

Trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân ở Anh, Thụy Sĩ – 

Bản chất, nội dung và kĩ 

thuật lập pháp 

2018 - 

2019 

Bộ Tác giả 

chuyên đề 

11 Cách tính thiệt hại 

trong các vụ án tham 

nhũng tại Việt Nam 

Dấu hiệu phản ánh thiệt hại 

trong quy định về các tội 

phạm tham nhũng của 

BLHS năm 2015 và các vấn 

đề đặt ra cho thực tiễn áp 

dụng 

2018 - 

2019 

Cơ sở Tác giả 

chuyên đề 

12 Nghiên cứu vấn đề 

xử lý hình sự hành vi 

làm giàu bất hợp 

pháp 

 

Kinh nghiệm lập pháp của 

một số nước trên thế giới về 

hành vi làm giàu bất chính 

và đề xuất hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam 

Từ 

7/2020 

Đề án 

của Bộ 

Tư pháp 

Tác giả 

chuyên đề 

13 Triết lý xử lý người 

chưa thành niên vi 

phạm pháp luật và sự 

thể hiện trong thực 

tiễn lập pháp của một 

số quốc gia trên thế 

giới 

Tác giả chuyên đề 1,2,3,4, 

Báo cáo tổng hợp kết quả đề 

tài 

1-

12/2022 

Đề tài 

nghiên 

cứu khoa 

học của 

Trường 

ĐH Luật 

Hà Nội 

Chủ 

nhiệm + 

tác giả 

chuyên đề 

2. Các bài báo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Năm công bố 

1 Điểm mới trong Bộ luật hình sự 1999 

về hình phạt bổ sung 

Luật học 3/2000 

2 Một số ý kiến trao đổi về các tội xâm 

phạm chế độ quản lý và sử dụng đất đai 

Tòa án nhân dân Kì 1  

10/2004 

3 Nhìn nhận một số quan điểm quốc tế về 

các tội phạm về môi trường 

Luật học 1/2006 

4 Pháp luật hình sự Việt Nam với việc 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp 

Luật học 5/2007 



5 Những nguyên tắc của luật hình sự 

được ghi nhận trong Quy chế Rôm về 

Tòa án hình sự quốc tế 

Tòa án nhân dân Kì 1 

7/2007 

6  Vai trò của so sánh luật trong hoạt động 

lập pháp hình sự của Việt Nam 

Luật học 1/2008 

7 Các tội phạm về hối lộ từ góc độ luật 

pháp quốc tế 

Luật học 2/2011 

8 Các tội phạm về hối lộ trong luật hình 

sự Việt Nam 

Tòa án nhân dân Kì 1 

4/2011 

9 Hình phạt trong Luật hình sự Anh trong 

sự so sánh với Luật hình sự Việt Nam 

Luật học Số 8/2014 

10 Hoàn thiện quy định của BLHS Việt 

Nam về các tội hối lộ   

Luật học Số 4/2015 

11 Chuyên đề: Xây dựng và chuẩn hóa các 

thuật ngữ luật hình sự phục vụ việc sửa 

đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự 

Việt Nam (đồng tác giả) 

Thông tin khoa 

học pháp lý (ISSN 

1859 – 0160) 

Số 2/2015 

(Đặc san) 

12 Chuyên đề: Nghiên cứu tính thống nhất 

giữa Bộ luật hình sự trong việc quy định 

tội phạm với các luật khác trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam (đồng tác giả) 

Thông tin khoa 

học pháp lý (ISSN 

1859 – 0160) 

Số 9/2016 

(Đặc san) 

13 Những điểm mới trong quy định về các 

tội phạm về chức vụ của Bộ luật hình sự 

2015 

Tòa án nhân dân Số 8 (tháng 4) – 

2017 

 

14 So sánh pháp luật phòng, chống tham 

nhũng một số nước Châu Á trong bối 

cảnh sửa đổi Luật phòng, chống tham 

nhũng Việt Nam 

Luật học Số 5/2017 

15 Hối lộ trong khu vực tư theo luật hình 

sự một số nước và đề xuất đối với việc 

áp dụng quy định về  hối lộ ở khu vực 

ngoài Nhà nước trong luật hình sự Việt 

Nam 

Tòa án nhân dân Số 16/2018 

16 Đánh giá tính thống nhất giữa BLHS 

năm 2015 và Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 và những đề xuất 

Luật học Số 2/2018 



17 Đối tượng nghiên cứu của luật hình sự 

so sánh 

Luật học Số 7/2018 

18 Law and law enforcement on bribery of 

foreign public officiala: a comparative 

study of international practices and 

application for Vietnam 

Vietnam Law & 

Legal Forum 

Vol.24 – No.285 

May 2018 

19 Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong 

luật hình sự Anh – so sánh và đề xuất 

với luật hình sự Việt Nam 

Nghiên cứu lập 

pháp 

Số 2+3/2020 

20 Xu hướng quốc tế hóa của luật hình sự 

Việt Nam và vấn đề đặt ra cho lập pháp 

hình sự 

Nghiên cứu lập 

pháp 

Số 12 - tháng 6 

năm 2020 

21 Tội hối lộ công chức nước ngoài trong 

luật hình sự của một số quốc gia – Liên 

hệ với quy định của Bộ luật Hình sự 

Việt Nam và đề xuất 

Tòa án nhân dân Số 18 (tháng 9) -   

2020 

22 Vietnam’s juvenile justice as compared 

to common juvenile justice models 

around the world 

Vietnam Law & 

Legal Forum 

Vol.27 – No.312-

313 August & 

September 2020 

23 Internationalization trend and 

challenges of Vietnam’s criminal 

legislation 

Vietnam Law & 

Legal Forum 

Vol. 27 – No. 314 

October 2020 

24 Criminalization of corruption under the 

Penal Code of Vietnam to be compliant 

with the UNCAC 

Vietnam Law & 

Legal Forum 

Vol. 28 – No. 320 

April 2021 

25 Xác định dấu hiệu phản ánh thiệt hại 

trong quy định về các tội phạm tham 

nhũng của Bộ luật Hình sự năm 2015 và 

một số kiến nghị hoàn thiện 

Tòa án nhân dân Số 13 (tháng 7) 

2021 

26 Kinh nghiệm lập pháp trên thế giới về 

xử lí hành vi làm giàu bất chính và 

những đề xuất cho Việt Nam 

Luật học Số 3/2022 

27 Diversion and restorative justice in the 

context of juvenile justice reforms in 

Indonesia, Thailand, the Philippines and 

Vietnam 

The International 

Journal of 

Restorative Jusitce  

Vol. 5(2) 

2022 

28 Triết lí xử lí người chưa thành niên 

phạm tội trong lập pháp của Canada – 

Liên hệ với Việt Nam và những đề xuất 

Luật học Số 10/2022 



28 Social, Cultural and Systemic Barriers 

to Child Justice Reform: Lessons from 

Vietnam 

Youth Justice Vol. 23(1) 

2023 

29 Suy luận tương tự dưới góc độ một 

phương pháp tư duy pháp lí và ý nghĩa 

đối với thực tiễn áp dụng luật 

Luật học Số 4/2024 

3. Các sách, giáo trình đã xuất bản:  

STT Tên sách Tên chương Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

1. Tội phạm và hình phạt trong 

Hoàng Việt Luật Lệ (Sách 

chuyên khảo)  

Các tội phạm về đút lót 

(Tội phạm về hối lộ) 

NXB Tư 

pháp 

2008 

2. Quy chế Rôm về Tòa án hình sự 

quốc tế (Sách chuyên khảo)  

Chương VI: Những 

nguyên tắc của Luật 

hình sự được ghi nhận 

trong Qui chế Rome 

NXB 

Chính trị 

quốc gia  

2011 

3 Hoàn thiện pháp luật hình sự, 

đề cao hiệu quả phòng ngừa, 

tính nhân đạo, hướng thiện và 

bảo vệ quyền con người trong 

việc xử lý người phạm tội (Báo 

cáo nghiên cứu của nhóm tác 

giả thực hiện trong khuôn khổ 

Dự án “Tăng cường cung cấp 

và trao đổi thông tin lập pháp 

giữa các cơ quan của Quốc hội 

Việt Nam” giữa Ủy ban Tư 

pháp của Quốc hội và Chương 

trình phát triển Liên Hợp quốc) 

 NXB Lao 

động  

2014 

4 Bình luận khoa học Bộ luật 

hình sự năm 2015 – chủ biên: 

PGS. TS. Cao Thị Oanh – TS. 

Lê Đăng Doanh 

Chương XXIII: Các tội 

phạm về chức vụ 

NXB Lao 

động  

2016 

5 Pháp luật phòng, chống tham 

nhũng: Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn (Viện Nghiên cứu lập 

pháp) 

 NXB Tư 

pháp  

2018 

6 Bình luận khoa học Bộ luật 

hình sự năm 2015 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 (Phần các tội 

phạm), Quyển 2 - Chủ biên: 

Chương XXVI 

Các tội phá hoại hòa 

bình, chống loài người 

NXB Tư 

pháp  

2018 



GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa và tội phạm chiến tranh 

7 Giáo trình Luật hình sự Việt 

Nam, Phần các tội phạm, Tập 2, 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Chương XXX NXB Công 

an nhân 

dân  

2019 

8 Trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân thương mại – Nhận thức 

cần thống nhất? Chủ biên: 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa 

6. Trách nhiệm hình sự 

của tổ chức trong Bộ 

luật hình sự Thụy Sỹ 

9. Trách nhiệm hình sự 

của tổ chức trong pháp 

luật hình sự Anh 

NXB Tư 

pháp  

2020 

9 Giáo trình Tư pháp đối với 

người chưa thành niên -Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

Chương 1. Khái quát về 

tư pháp đối với người 

chưa thành niên 

NXB Tư 

pháp  

2020 

10 Chống phân biệt đối xử từ góc 

độ luật nhân quyền quốc tế và 

pháp luật quốc gia (đồng chủ 

biên) 

Chống phân biệt đối xử 

- Một bảo đảm quyền 

con người trong pháp 

luật quốc tế và khu vực 

NXB Lao 

động  

2020 

11 Pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền trên thế giới và ở Việt Nam 

Pháp luật về phòng, 

chống rửa tiền của Anh 

quốc và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

NXB Khoa 

học xã hội  

2020 

12 Giáo trình luật so sánh Chương V. Hệ thống 

tòa án và thủ tục xét xử 

NXB Tư 

pháp 

2022 

13 Sách chuyên khảo song ngữ 

Anh-Việt: Trách nhiệm hình sự 

của pháp nhân – Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn áp dụng (Kỷ 

yếu hội thảo quốc tế – Học viện 

Tòa án) 

Trách nhiệm hình sự 

của tổ chức trong luật 

hình sự Anh – So sánh 

và đề xuất với luật hình 

sự Việt Nam 

(Corporate criminal 

liability in Enghlish 

criminal law as 

compared to and 

suggestions for 

Vietnamese criminal 

law) 

NXB Tư 

pháp 

2023 

14 Tư pháp đối với người chưa 

thành niên – Kinh nghiệm quốc 

tế và bài học cho Việt Nam (Kỷ 

yếu hội thảo khoa học quốc tế - 

Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Tư pháp người chưa 

thành niên của Việt 

Nam và sự nhận diện từ 

những mô hình tư pháp 

người chưa thành niên 

phổ biến trên thế giới 

NXB Công 

an nhân 

dân 

2023 



(Juvenile justice of 

Vietnam and its 

identification seen from 

common juvenile 

justice models around 

the world) 

15 Triết lý xử lý người chưa thành 

niên vi phạm và thực tiễn xây 

dựng pháp luật trên thế giới 

(Sách chuyên khảo) – Chủ biên 

Tác giả: Chương 1, 

Chương 2, Chương 3 

Đồng tác giả: Chương 

4, Chương 7, Chương 9 

NXB Công 

an nhân 

dân 

2024 

 

4. Các chuyên đề hội thảo, tọa đàm khoa học đã tham gia 

TT Tên chuyên đề Tên hội thảo Đơn vị tổ 

chức 

Năm tổ 

chức 

1 Luật hình sự Việt Nam với việc 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp 

Pháp luật về SHCN trong 

tiến trình 20 năm hội nhập 

kinh tế quốc tế - Những 

yêu cầu mới đặt ra đối với 

công tác đào tạo  

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2005 

2 Phương pháp giảng dạy môn 

học tự chọn ‘Tổ chức và hoạt 

động của Interpol ở Việt Nam’ 

Tổ chức và hoạt động của 

Interpol nhìn từ góc độ một 

môn học tự chọn 

Khoa tư pháp 2005 

3 1. Sự cần thiết giảng dạy luật 

hình sự một số nước trên thế 

giới 

2. Vài nét về Luật hình sự 

Vương quôc Thụy Điển 

Luật hình sự một số nước 

trên thế giới – Những khía 

cạnh cần tiếp cận đối với 

môn học 

Khoa tư pháp 2006 

4 Nguyên tắc của Luật hình sự 

thể hiện trong Quy chế Rôm về 

Tòa án hình sự quốc tế 

Quy chế Rôm về Tòa án 

hình sự quốc tế 

Khoa tư pháp 2006 

5 Vấn đề quyền con người trong 

giảng dạy luật hình sự 

Nội dung quyền con người 

trong đào tạo luật 

Dự án tăng 

cường đào tạo 

luật tại VN – 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội và Khoa 

Luật ĐHTH 

Lund Thụy 

Điển 

2007 



6 Khó khăn và thách thức đối với 

QG trong việc gia nhập Quy 

chế Rome về Tòa án hình sự 

quốc tế 

Thực tiễn hoạt động xét xử 

của Tòa án hình sự quốc tế 

và kinh nghiệm của một số 

nước khu vực ASEAN 

trong việc gia nhập Quy 

chế Rome 

Bộ Tư pháp – 

EU  

2012 

7 Vietnamese Anti-corruption 

Mechanisms 

ACD 11 Roundtable 

Workshop: “Anti-

corruption at Local level: 

Current Practices and 

Solutions” 

Thanh tra 

Chính phủ - 

UNDP 

2012 

8 
Tội xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp theo Luật hình sự 

Việt Nam 

Áp dụng biện pháp hình sự 

trong thực thi quyền  

sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – 

Pháp luật, thực tiễn và giải 

pháp 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

2013 

9 
Tội phạm trong lĩnh vực thuế 

theo BLHS Việt Nam 
Hội thảo quốc tế : Luật 

hình sự Trung Quốc và 

Việt Nam trong cải cách 

kinh tế 

ĐH Luật Hà 

Nội – HV Tư 

pháp hình sự, 

ĐH Kinh tế 

chính pháp 

Trung Nam 

2013 

10 
Báo cáo Phân tích các mô hình 

cơ quan chống tham nhũng trên 

thế giới – Góc nhìn Việt Nam  

Phân tích so sánh mô hình 

cơ quan độc lập chống 

tham nhũng ở một số nước  

Ban Nội chính 

Trung ương – 

UNDP 

2014 

11 
Báo cáo Hoàn thiện các quy 

định về tội hối lộ trong BLHS 

Việt Nam từ góc độ so sánh luật  

Hoàn thiện các quy định về 

tội hối lộ trong BLHS năm 

1999  

Ban Nội chính 

Trung ương – 

UNDP 

2014 

12 
Thực hiện nghĩa vụ của quốc 

gia đối với việc nội luật hóa các 

quy định của Công ước chống 

tra tấn trong lĩnh vực hình sự 

 Hội thảo quốc tế : Công 

ước của Liên Hợp quốc về 

chống tra tấn và việc thực 

hiện nghĩa vụ quốc gia – 

Kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

Hội Luật gia 

Việt Nam – 

Đại học Luật 

thành phố Hồ 

Chí Minh – EU 

2014 

13 
Ảnh hưởng của khuôn mẫu cổ 

hủ và định kiến giới đối với hệ 

thống tư pháp – Góc nhìn Việt 

Nam 

Định kiến giới trong hệ 

thống tư pháp và tiếp cận 

công lý của phụ nữ trong 

những vụ án bạo lực trên 

cơ sở giới (BLHS và 

BLTTHS) 

Bộ Tư pháp – 

Chương trình 

đối tác tư pháp 

JPP, UNODC, 

UN Women 

2015 

14 
Góp ý Dự thảo BLHS sửa đổi 

về các tội phạm về chức vụ 
Góp ý Dự thảo Bộ luật 

hình sự sửa đổi 

Trường Đại 

học Luật Hà 

2015 



Nội 

15 
Mô hình tổ chức và thực tiễn 

hoạt động của các cơ quan 

phòng, chống tham nhũng của 

Việt Nam 

Chia sẻ kinh nghiệm quốc 

tế về việc thực hiện 

Chương II Công ước của 

Liên Hợp quốc về chống 

tham nhũng 

Thanh tra 

Chính phủ - 

UNDP 

2015 

16 
Hoàn thiện cơ chế xử lý hình sự 

đối với tội phạm tham nhũng – 

Kinh nghiệm quốc tế và một số 

kiến nghị cho Việt Nam 

Hoàn thiện cơ chế xử lý 

hình sự đối với tội phạm 

tham nhũng : Kinh nghiệm 

quốc tế và khả năng vận 

dụng cho Việt Nam 

Ban Nội chính 

Trung ương – 

UNDP 

2015 

17 
Phương pháp giảng dạy môn 

học Tư pháp đối với người chưa 

thành niên 

Tọa đàm “Tham vấn về 

nhu cầu đào tạo cho sinh 

viên luật về tư pháp đối với 

trẻ em’’ 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2015 

18 
Chuẩn mực pháp lý quốc tế về 

tiếp cận công lý cho nạn nhân 

của bạo lực đối với phụ nữ và 

một số bình luận có liên quan 

đối với Dự thảo BL tố tụng HS 

(sửa đổi) 

Hội thảo CEDAW và Dự 

thảo Bộ luật tố tụng hình 

sự (sửa đổi) 

Ủy ban các vấn 

đề xã hội của 

Quốc hội 

2015 

19 
Nghiên cứu so sánh luật trong 

bối cảnh xây dựng Trường 

trọng điểm quốc gia về đào tạo 

cán bộ pháp luật và đáp ứng yêu 

cầu của hội nhập quốc tế 

Tăng cường năng lực 

nghiên cứu khoa học của 

Trường Đại học Luật Hà 

Nội đáp ứng yêu cầu trở 

thành trường trọng điểm 

quốc gia về đào tạo cán bộ 

pháp luật và hội nhập quốc 

tế 

Trường ĐH 

Luật HN 

2015 

20 
Các tiêu chuẩn quốc tế về tiếp 

cận trợ giúp pháp lý cho phụ nữ 

và kinh nghiệm của một số 

nước về trợ giúp pháp lý cho 

phụ nữ - đề xuất sửa đổi Luật 

trợ giúp pháp lý của Việt Nam  

Chia sẻ kinh nghiệm quốc 

tế về trợ giúp pháp lý 

Bộ Tư pháp – 

UN Women 

2016 

21 
Tổng quan về tư pháp đối với 

người chưa thành niên  
Nội dung giảng dạy môn 

học tư pháp đối với người 

chưa thành niên 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2016 

22 
 Kinh nghiệm của một số quốc 

gia trên thế giới về cơ quan 

chuyên trách chống tham nhũng 

và khả năng áp dụng tại Việt 

Nam 

Những định hướng lớn sửa 

đổi Luật phòng, chống 

tham nhũng 

Ủy ban tư pháp 

của Quốc hội – 

USAID 

2016 



23 
Giảng dạy luật so sánh chuyên 

ngành tại các cơ sở đào tạo luật 

ở Hồng Kông và đề xuất đối với 

trường Đại học Luật Hà Nội 

Giảng dạy các môn luật so 

sánh chuyên ngành tại một 

số cơ sở đào tạo luật trên 

thế giới và bài học kinh 

nghiệm cho trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Cấp trường 2016 

24 
Phòng xử án hình sự đối với bị 

cáo là người dưới 18 tuổi – Góp 

ý cho Dự thảo Thông tư quy 

định về phòng xử án từ kinh 

nghiệm của một số nước trên 

thế giới 

Tham vấn về mô hình 

phòng xử án đối với các vụ 

việc thuộc thẩm quyền của 

Tòa gia đình và người chưa 

thành niên 

Tòa án nhân 

dân tối cao 

2017 

25 
Hoàn thiện các chế tài xử lý 

tham nhũng trong pháp luật 

phòng, chống tham nhũng của 

Việt Nam 

Hoàn thiện các chế tài xử 

lý tham nhũng trong pháp 

luật phòng, chống tham 

nhũng của Việt Nam 

Ban nội chính 

Trung ương – 

UNDP 

2017 

26 
Pháp luật một số nước ASIAN 

và một số nước trên thế giới về 

tư pháp đối với người chưa 

thành niên 

Nghiên cứu sự cần thiết 

xây dựng hệ thống tư pháp 

người chưa thành niên ở 

Việt Nam 

Bộ Tư pháp – 

Viện KAS 

(Đức) 

2017 

27 
Báo cáo nghiên cứu: Liêm 

chính trong kinh doanh và pháp 

luật về phòng, chống tham 

nhũng trong kinh doanh: Thực 

trạng của Việt Nam, kinh 

nghiệm nước ngoài và một số 

đề xuất hoàn thiện pháp luật 

Phòng, chống tham nhũng 

trong hoạt động kinh doanh 

ở Việt Nam: Thực trạng 

pháp luật, kinh nghiệm 

quốc tế và một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện Dự thảo 

Luật phòng, chống tham 

nhũng (sửa đổi) 

Thanh tra 

Chính phủ - 

Đại sứ quán 

Vương quốc 

Anh 

2016 

28 
Hoàn thiện các chế tài xử lý 

tham nhũng trong pháp luật 

phòng, chống tham nhũng của 

Việt Nam 

Hoàn thiện các chế tài xử 

lý tham nhũng trong pháp 

luật phòng, chống tham 

nhũng của Việt Nam 

Ban Nội chính 

trung ương – 

UNDP 

2017 

29 
Tiếp cận quyền của người chưa 

thành niên trong pháp luật hình 

sự từ góc độ so sánh 

Quyền của người chưa 

thành niên trong pháp luật 

hình sự một số nước trên 

thế giới và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2017 

30 
Pháp luật và thực thi pháp luật 

về hối lộ công chức nước ngoài: 

Phân tích so sánh kinh nghiệm 

quốc tế và vận dụng tại Việt 

Nam 

Pháp luật và thực thi pháp 

luật về hối lộ công chức 

nước ngoài: Phân tích so 

sánh kinh nghiệm quốc tế 

và vận dụng tại Việt Nam 

UNDP Việt 

Nam 

2018 

31 
Những điểm mới trong quy 

định về các tội phạm về chức vụ 

của Bộ luật hình sự Việt Nam 

Báo cáo những điểm mới 

của Bộ luật hình sự và việc 

tổ chức thực hiện 

Viện nghiên 

cứu lập pháp 

2018 



năm 2015 

32 
Mô hình tư pháp đối với người 

chưa thành niên và những nội 

dung cơ bản của Luật tư pháp 

người chưa thành niên ở một số 

nước trên thế giới 

Một số đề xuất hoàn thiện 

hệ thống tư pháp người 

chưa thành niên tại Việt 

Nam 

Bộ Tư pháp – 

Viện KAS 

CHLB Đức 

2018 

33 
Tư pháp người chưa thành niên 

của Việt Nam và sự nhận diện 

từ những mô hình tư pháp 

người chưa thành niên phổ biến 

trên thế giới (Juvenile Justice of 

Viet Nam and its identification 

seen from the common juvenile 

justice models around the 

world) 

Hội thảo quốc tế: Tư pháp 

với người chưa thành niên 

– Kinh nghiệm quốc tế và 

bài học cho Việt Nam 

UNICEF – Đại 

học Luật Hà 

Nội (hội thảo 

quốc tế) 

2019 

34 
Pháp luật quốc tế và luật hình 

sự một số quốc gia về tội phạm 

tham nhũng 

Tọa đàm tham vấn: Một số 

nội dung cần hướng dẫn 

trong Dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của BLHS về các 

tội phạm tham nhũng 

Tòa án nhân 

dân tối cao – 

Cơ quan 

phòng, chống 

ma túy và tội 

phạm của Liên 

hợp quốc  

2019 

35 
Không phân biệt đối xử - 

nguyên tắc cốt lõi để bảo vệ 

quyền con người trong pháp 

luật quốc tế và khu vực 

Pháp luật quốc tế và một số 

quốc gia về chống phân 

biệt đối xử 

Trường Đại 

học luật Hà 

Nội 

2019 

36 
- Suy luận tương tự dưới góc độ 

một phương pháp tư duy pháp 

lý và ý nghĩa đối với nghề luật 

- Tư duy pháp lý từ góc nhìn 

của các luật gia Đức 

Tư duy pháp lý trong hành 

nghề luật và góc nhìn từ 

các truyền thống Common 

Law và Civil Law 

Viện Luật so 

sánh 

2020 

37 
Thực trạng các môn học giảng 

dạy bằng tiếng Anh thuộc học 

phần tự chọn trong khối kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp 

nhìn từ góc độ lồng ghép giới, 

yêu cầu tăng cường phòng 

chống bạo lực giới và giải pháp 

hoàn thiện 

Hội thảo quốc tế: Tăng 

cường lồng ghép giới trong 

chương trình đào tạo 

nghành luật của Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2020 



38 
Giải thích luật hình sự của các 

học giả pháp lý ở Việt Nam 
Giải thích pháp luật thành 

văn trong pháp luật một số 

quốc gia và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

Viện Luật so 

sánh 

2020 

39 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần 

thứ XIII và những vấn đề đặt ra 

đối với việc hoàn thiện khung 

pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng 

Nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ XIII và những vấn 

đề đặt ra cho việc xây 

dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

6/2021 

 

40 
Đưa hối lộ cho công chức nước 

ngoài theo quy định của Bộ luật 

hình sự năm 2015 – đối chiếu 

với chuẩn mực quốc tế, pháp 

luật nước ngoài và một số đề 

xuất 

Các tội phạm về chức vụ 

trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

6/2021 

 

41 
(1) Khái quát về phương pháp 

dạy-học trong đào tạo luật trên 

thế giới 

(2) Phương pháp dựa trên vấn 

đề (Problem-based method) 

trong dạy – học luật và đề xuất 

đối với Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

(3) Phương pháp tình huống 

trong dạy – học luật và đề xuất 

đối với Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Các phương pháp dạy học 

trong đào tạo luật trên thế 

giới và những đề xuất đối 

với Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Viện Luật so 

sánh 

6/2021 

42 
Khái quát về tư duy pháp lý của 

luật sư 
Tư duy pháp lý của luật sư 

trong truyền thống civil 

law và common law 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

6/2022 

43 
(1) Cơ sở lý luận, chính trị, 

pháp lý cho việc xây dựng mô 

hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ 

em trong tố tụng hình sự  

(2) Hoàn thiện pháp luật nhằm 

phát huy tính ưu việt của mô 

hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ 

em trong tố tụng hình sự 

Mô hình phiên tòa thân 

thiện, vì trẻ em trong tố 

tụng hình sự 

Viện Luật so 

sánh + Đoàn 

TNCSHCM 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

6/2022 



44 
(1) International criminal justice 

cooperation in combating 

transnational crimes in ASIAN: 

Mechanisms, Challenges & 

Future Prospects  

(2) International criminal justice 

cooperation among ASEAN 

countries in combating 

corruption crimes  

Hội thảo quốc tế: 

Cooperation between Viet 

Nam and Southeast Asian 

Countries in the Fight 

against Crime 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

11/2022 

45 
Đổi mới phương pháp dạy học 

đại học ngành luật  góp phần 

nâng cao chất lượng nhân lực 

ngành tư pháp 

Hội thảo trọng điểm cấp 

trường: Nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân 

lực tư pháp đáp ứng yêu 

cầu tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam  

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

5/2023 

46 
Các chuẩn mực quốc tế về hệ 

thống tư pháp đối với người 

chưa thành niên; Hệ thống tư 

pháp đối với người chưa thành 

niên của Anh và xứ Wales; Hệ 

thống tư pháp đối với người 

chưa thành niên của Canada; Hệ 

thống tư pháp đối với người 

chưa thành niên của Pháp; Hệ 

thống tư pháp đối với người 

chưa thành niên của Trung 

Quốc; Khái quát về xử lý người 

chưa thành niên vi phạm pháp 

luật; Những vấn đề lý luận về 

các hình thức xử lý người chưa 

thành niên vi phạm pháp luật; 

Chuẩn mực quốc tế về các biện 

pháp xử lý thay thế người chưa 

thành viên vi phạm pháp luật; 

Một số vấn đề lý luận về mô 

hình áp dụng biện pháp xử lý 

thay thế đối với người chưa 

thành niên vi phạm pháp luật 

thông qua hoạt động của Đoàn 

thanh niên; Mô hình tái hoà 

nhập cộng đồng cho người chưa 

thành niên vi phạm pháp luật 

dựa vào hoạt động của Đoàn 

thanh niên.  

Hội thảo cấp quốc gia với 

chủ đề “Quan điểm và tiếp 

cận nghiên cứu mô hình áp 

dụng các biện pháp xử lý 

thay thế dựa vào cộng đồng 

đối với thanh thiếu niên vi 

phạm pháp luật thông qua 

hoạt động của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh”. 
 

 

Viện nghiên 

cứu thanh niên 

– Trung ương 

Đoàn thanh 

niên cộng sản 

Hồ Chí Minh 

11/2023 



47 
Yêu cầu nội luật hóa các công 

ước có liên quan và kinh 

nghiệm lập pháp của một số 

quốc gia về các tội phạm về 

chức vụ - Giá trị tham khảo cho 

Việt Nam 

         Hội thảo cấp bộ Ủy ban Tư 

pháp của Quốc 

hội 

5/2024 

5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ 

TT Họ tên nghiên cứu 

sinh, học viên thạc sỹ 

Tên đề tài luận án, luận văn 

 

Cơ sở đào tạo/ 

Năm bảo vệ 

Vai trò 

hướng 

dẫn 

1 NCS Nguyễn Thị Bình Bảo vệ quyền con người bằng quy 

định về các tội xâm phạm tình dục 

trong luật hình sự Việt Nam 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2021 

Hướng 

dẫn 2 

2 HV Nguyễn Đức Việt Tội rửa tiền – So sánh quy định 

của BLHS Việt Nam với chuẩn 

mực quốc tế và quy định của pháp 

luật hình sự một số nước 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2014 

 

3 HV Bùi Lan Anh Hình sự hóa trách nhiệm của pháp 

nhân đối với các tội phạm về chức 

vụ trong Luật hình sự Việt Nam 

Khoa Luật – 

ĐH Quốc gia - 

2015 

 

4 HV Nguyễn Thị Mai 

Trang 

Mở rộng phạm vi nguồn quy định 

tội phạm của pháp luật hình sự 

Việt Nam 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2015 

 

5 HV Thủy (CH HS K20) Tội đưa hối lộ trong Bộ luật hình 

sự Việt Nam 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2015 

 

6 HV Trần Thị Thu Thủy Việc quy định tội phạm đối với 

hành vi khiêu dâm trẻ em – Quan 

điểm quốc tế và luật hình sự Việt 

Nam 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2016 

 

7 HV Phan Thị Nguyệt Tội vi phạm các quy định về bảo 

vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

 



bảo vệ - So sánh giữa pháp luật 

hình sự của Việt Nam và một số 

nước trên thế giới 

2016 

8 HV Vũ Thị Huê Tội phạm hóa các hành vi hối lộ 

trong khu vực tư – Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2017 

 

9 HV Nguyễn Phương 

Thảo 

Các tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình 

sự năm 2015  

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2018 

 

10 HV Trần Nhật Hoàng 

Kim 

Bộ luật Hình sự năm 2015 với 

việc đáp ứng yêu cầu của Công 

ước Liên hợp quốc về chống tra 

tấn 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2018 

 

11 HV Chu Văn Thanh Tội giao cấu hoặc thực hiện hành 

vi quan hệ tình dục khác với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2019 

 

12 HV Nguyễn Thị Minh 

Khuê 

Tội xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp trong Bộ luật Hình sự năm 

2015 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội - 

2019 

 

13 HV Bùi Hoài Thanh  Tội làm chết người trong khi thi 

hành công vụ trong Bộ luật Hình 

sự năm 2015 

Trường ĐH 

Luật Hà Nội -

2020 

 

14 NCS Đỗ Thị Ánh Hồng Các biện pháp hình sự phi hình 

phạt dưới góc độ so sánh luật 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội - 2023 

 

 


